Tuần 25
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Nội dung điều chỉnh
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

7/3
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	193
	Tập đọc – KC
	Hội vật
	
	online
	

	
	
	194
	Tập đọc – KC
	Hội vật
	
	
	

	
	
	121
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ (tiếp)
	Không làm bài tập 3
	online
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	TA –B
	
	
	
	

	



BA

8/3
	

Sáng
	195
	Chính tả
	 NV : Hội vật
	Giảm tải
	
	

	
	
	122
	Toán
	Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
	Không làm bài tập 3
	online
	

	
	
	25
	TC
	Làm lọ hoa gắn tường ( T1)
	- Dạy gộp : Làm lọ hoa xuống còn 2 tiết
	Giao BT qua link
	

	
	
	49
	TNXH
	Động vật
	
	online
	

	
	
Chiều
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	25
	ĐĐ
	Thực hành kĩ năng giữa HKII
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	



TƯ

9/3
	

Sáng
	196
	Tập đọc
	Hội đua voi ở Tây Nguyên
	
	online
	

	
	
	123
	Toán
	Luyện tập
	Không làm bài tập 3, 4
	online
	

	
	
	197
	LTVC
	Nhân hóa – Ôn tập đặt và TLCH vì sao
	Bài tập 2: giảm ý b hoặc c.
Bài tập 3: giảm ý c, d
	online
	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	25
	HĐNGCK
	 PCTNTT do đồ vật sắc nhọn
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



NĂM
10/3
	

Sáng
	198
	Chính tả
	Nghe viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	124
	Toán
	Luyện tập
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	
	

	
	
Chiều
	50
	TNXH
	Côn trùng
	
	online
	

	
	
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	199
	Tập viết
	Ôn chữ hoa G
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	
	

	

SÁU

11/3
	

Sáng
	200
	Tập làm văn
	Kể về lễ hội
	
	online
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	125
	Toán
	Tiền Việt Nam
	Không làm bài tập 2; 
	online
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	25
	SHTT
	Kể chuyện về những tấm gương nữ sinh tiêu biểu + SHL
	
	
	





Tuần 26
	THỨ
	BUỔI
HỌC
	TIẾT
PPCT
	MÔN  
	TÊN BÀI
	Nội dung điều chỉnh
	Hình thức
	TK, MK

	


HAI

14/3
	

Sáng
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	201
	Tập đọc – KC
	Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
	
	online
	

	
	
	202
	Tập đọc – KC
	Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
	
	
	

	
	
	126
	Toán
	Luyện tập
	Không làm bài tập 1
	online
	

	
	
Chiều
	1
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	TA –B
	
	
	
	

	



BA

15/3
	

Sáng
	203
	Chính tả
	Nghe viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

	Giảm tải
	
	

	
	
	127
	Toán
	Làm quen với số liệu thống kế
	Không làm bài tập 2;4
	online
	

	
	
	26
	TC
	Làm lọ hoa gắn tường (tiết 2)
	Hướng dẫn để HS tự thực hiện các sản phẩm ở nhà.
	Giao BT qua link
	

	
	
	51
	TNXH
	Tôm, cua
	
	online
	

	
	
Chiều
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	26
	ĐĐ
	Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác (tiết 1)
	
	online
	

	
	
	2
	HDH
	
	
	 
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	



TƯ

16/3
	

Sáng
	204
	Tập đọc
	 Rước đèn ông sao
	
	online
	

	
	
	128
	Toán
	Làm quen với số liệu thống kế ( TT)
	Không làm bài tập 2
	online
	

	
	
	205
	LTVC
	TN về lễ hội: Dấu phẩy
	
	online
	

	
	
	
	TA – B 
	
	
	
	

	
	
Chiều
	26
	HĐNGCK
	PCTNTT do các con vật
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	3
	HDH
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



NĂM
17/3
	

Sáng
	206
	Chính tả
	Nghe viết: Rước đèn ông sao
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	129
	Toán
	Luyện tập
	Giảm tải
	
	

	
	
	
	Thể dục
	
	
	
	

	
	
	
	Thư viện
	
	
	
	

	
	
Chiều
	52
	TNXH
	Cá
	
	online
	

	
	
	
	TA 
	
	
	
	

	
	
	207
	Tập viết
	Ôn chữ hoa T
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	4
	HDH
	
	
	
	

	

SÁU

[bookmark: _GoBack]18/3
	

Sáng
	208
	Tập làm văn
	Kể về một ngày hội
	GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS.
	online
	

	
	
	
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	130
	Toán
	Kiểm tra
	
	Giao BT qua link
	

	
	
	5
	HDH
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	26
	SHTT
	Chúc mừng cô giáo và các bạn gái + SHS
	
	
	




